Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về Dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của TCT (hạch toán tăng tài sản cố định).
- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 3876/QĐ-TCg ngày 05/09/2025 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm thiết bị y tế năm 2025 cho Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Tân Cảng, Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
[bookmark: _Hlk208225620]- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2025.
Gói thầu gồm 6 phần lô, bao gồm: 
Phần 1: Mua 01 Máy xét nghiệm nước tiểu
Phần 2: Mua 01 Máy  siêu âm xách tay KTS
Phần 3: Mua 01 Máy bảng đo thị lực
Phần 4: Mua 01 Máy điều trị bằng sóng xung hội tụ
Phần 5: Mua 01 bộ Máy xét nghiệm tích hợp sinh hoá – miễn dịch tự động
Phần 6: Mua 01 hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm
- Tên Dự toán: Mua sắm thiết bị y tế năm 2025 cho Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.
[bookmark: _Hlk186314625]- Giá gói thầu: 11.854.709.000 đồng. 
[bookmark: _Hlk186314662]- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
[bookmark: _Hlk186314669]- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
[bookmark: _Hlk186314646]- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày.
[bookmark: _Hlk186314684]- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.2.1. Yêu cầu chung 
Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21D.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Tên Hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	I. Yêu cầu chung
· Sản xuất năm 2025 trở đi, máy mới 100%.
· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
· Nguồn điện sử dụng: 220/380 V, 50 Hz.
· Điều kiện môi trường làm việc: 
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C.
· Độ ẩm tối đa: ≥ 80%.
· Xuất xứ: Máy chính xuất xứ tại một trong các nước thuộc G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU).
II. Yêu cầu cấu hình 
Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.
· Bộ lưu điện: 01 bộ.
· Máy in: 01 chiếc.
· Bộ máy tính: 01 bộ
· Vật tư chạy thử ban đầu: 05 bộ (tối thiểu ≥ 750 que thử).
III. Yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu thiết bị
· Chủng loại: Máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn.
· Nguyên lý xét nghiệm: Đo quang phản xạ với ≥ 4 bước sóng.
· Các thông số phân tích được ≥ 13 thông số, gồm Bilirubin, Urobilinogen, Ketones,  Ascorbic acid,Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Bạch cầu, Tỷ trọng, Màu sắc, Độ đục.
· Độ lặp lại: Urobilinogen, protein, glucose, ketone, bilirubin, nitrite, bạch cầu: ≥ 90%.
· Công suất: tối đa ≥ 240 xét nghiệm/giờ.
· Có khả năng nạp tối đa ≥ 100 ống nghiệm.
· Thể tích mẫu tối thiểu: ≤ 2,0 ml.
· Nhận diện mẫu: Bằng mã vạch hoặc theo số thứ tự.
· Tự động xử lý ống mẫu, hút mẫu nước tiểu nhỏ vào từng phiến trên thanh thử.
· Phân tích kiểm chuẩn tự động và tự kiểm tra.
· Có khả năng chứa được tối đa ≥ 300 thanh thử.
· Hộp chứa thải chứa được tối đa ≥ 300 thanh.
· Điều khiển và hiển thị: màn hình màu cảm ứng ≥ 7 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 pixels.
· Khả năng lưu trữ kết quả ≥ 10.000 kết quả.
· Cổng giao tiếp, tối thiểu gồm: USB, RS232, PS2.
· Có khả năng kết nối với máy soi cặn nước tiểu tự động tạo thành một hệ thống xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn.
Bộ lưu điện.
- Chủng loại: Online.
- Công suất: ≥ 1KVA.
IV. Yêu cầu khác
· Thực hiện bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi nghiệm thu
· Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày.
· Cam kết có đội ngũ kỹ sư chuyên lắp đặt, bảo hành, bảo trì có chứng chỉ đào tạo tại Hãng
· Cam kết cung cấp vật tư, hóa chất, thuốc thử đồng bộ trong tối thiểu 8 năm.
· Cam kết lắp đặt, chạy thử và đào tạo cho người sử dụng thành thạo tại nơi sử dụng
	Máy
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	Máy siêu âm xách tay KTS
	I. Yêu cầu chung
· Năm sản xuất: 2025 trở về sau.
· Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, CE, ISO13485 hoặc tương đương.
· Điện áp sử dụng: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ: tối đa ≥ 40oC.
· Độ ẩm: tối đa ≥ 85%.
II. Yêu cầu cấu hình 
· Máy siêu âm dạng xách tay: 01 cái.
· Đầu dò Convex: 01 cái.
· Đầu dò Linear: 01 cái.
· Pin sạc: 01 cái.
· Xe đẩy: 01 cái.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.
· Gói phần mềm chuyên môn:
· Gói phần mềm chuyên bụng tổng quát.
· Gói phần mềm chuyên mạch máu.
· Phần mềm đo lớp nội trung mạc tự động.
· Phần mềm mở rộng trường nhìn.
· Phần mềm nhận diện kim sinh thiết.
· Phần mềm triệt nhiễu lốm đốm.
III. Yêu cầu kỹ thuật
Máy chính
· Thiết kế dạng xách tay đặt trên xe đẩy có 4 bánh xe và phanh hãm.
· Có 1 cổng kết nối đầu dò.
· Độ sâu thăm khám lên đến ≥ 38 cm.
· Dãy động ≥ 160 dB.
· Tốc độ thu nhận ảnh: ≥ 340 hình/giây.
· Kênh xử lý tín hiệu ≥ 1.024 kênh.
· Độ sâu hiển thị ≥ 38 cm.
· Thời gian khởi động máy ≤ 60 giây.
· Thời gian hoàn tất tắt máy ≤ 15 giây.
Màn hình hiển thị
· Màn hình hiển thị LCD màu ≥ 15 inch.
· Độ phân giải: ≥ 1024 x 768 điểm ảnh.
· Góc quan sát lên đến ≥ 85o.
Đầu dò
· Đầu dò Convex:
· Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, nhi khoa.
· Số lượng chẩn tử: ≥ 128 chấn tử.
· FOV (tối đa): ≥ 90o
· Tần số hoạt động ≤ 1,8 MHz và ≥ 6.0 MHz
· Hỗ trợ hướng dẫn đường kim sinh thiết.
· Đầu dò Linear:
· Ứng dụng: Bộ phận nhỏ (Vú/Giáp...), Cơ xương khớp, Mạch máu, Ổ bụng.
· Số lượng chẩn tử: ≥ 128 chấn tử.
· FOV (tối đa): ≥ 3,8 cm.
· Tần số hoạt động ≤ 4.0 MHz và ≥ 13 MHz
· Hỗ trợ hướng dẫn đường kim sinh thiết.
Chế độ hiển thị hình ảnh
· Hiển thị 1 chế độ: 1 hình, 2 hình 4 hình.
· Hiển thị đồng thời 2 chế độ (Duplex mode).
· Hiển thị đồng thời 3 chế độ (Triplex mode).
· Chế độ đồng thời 2 màn hình động (Dual live).
· Thay đổi được tỷ lệ hiện thị giữa hình ảnh và biểu đồ (V1:1, V1:2, toàn màn hình).
Phần mềm thăm khám chuyên sâu
· Phần mềm nhận diện kim sinh thiết:
· Phần mềm hỗ trợ điều chỉnh góc lái tia siêu âm nhằm tăng cường hình ảnh rõ nét của kim sinh thiết trên hình ảnh siêu âm giúp dễ theo dõi đường đi của kim sinh thiết khi đi vào mô cơ thể.
· Chức năng tự động đo bề dày lớp nội trung mạc.
· Hệ thống tự động phát hiện IMT. 
· Hỗ trợ đo lường trên IMT CCA, ICA, ECA, Bulb.
Đo lường phân tích
· Các mode hoạt động.
· Chế độ B-mode:
· Tốc độ khung hình ≥ 340 hình/giây.
· Độ khuếch đại: 0 - ≥ 100.
· Dải động ≤ 30 - ≥ 160 dB.
· Bản đồ thang xám ≥ 8 loại.
· Bản đồ màu ≥ 10 loại.
· Mật độ dòng ≥ 4 bước.
· Chế độ M-mode:
· Độ khuếch đại: 0 - ≥ 100.
· Tốc độ quét ≥ 6 bước.
· Dải động ≤ 30 - ≥ 160 dB.
· Bản đồ thang xám ≥ 8 loại.
· Bản đồ màu ≥ 10 loại.
· Tăng đường bờ: ≥ 3 bước.
· Chế độ Color Doppler:
· Vận tốc: ≤ 5 - ≥ 95 cm/s.
· Tốc độ khung hình ≥ 420 hình/giây.
· PRF: ≤ 0.8 - ≥ 14 kHz.
· Độ khuếch đại: 0 - ≥ 100.
· Đường nền ≥ 15 bước.
· Độ mịn: ≥ 5 bước.
· Bộ lộc thành ≥ 8 bước.
· Bản đồ màu ≥ 20 loại.
· Chế độ Power Doppler:
· PRF: ≤ 0.8 - ≥ 14 kHz.
· Độ khuếch đại: 0 - ≥ 100.
· Độ mịn: ≥ 5 bước.
· Bản đồ màu ≥ 8 loại.
· Bộ lộc thành ≥ 8.
· Chế độ PW:
· PRF: ≤ 1 - ≥ 22 kHz.
· Vận tốc: ≤ 6 - ≥ 900 cm/s.
· Độ khuếch đại: 0 - ≥ 100.
· Đường nền ≥ 9 bước.
· Khung mẫu ≤ 0,5 - ≥ 40 mm.
· Bản đồ thang xám ≥ 8 loại.
· Bản đồ màu ≥ 10 loại.
Quản lý dữ liệu và kết nối ngoại vi
· Có cổng DVI, Video out, S-Video, USB, Ethernet DICOM 3.0.
· Dung lượng ổ cứng ≥ 1.000 GB.
· Lưu hình ảnh theo từng khung hình đơn và chế độ cine ≥ 8000 khung hình.
· Xuất hình ảnh và video theo định dạng BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/CIN.
· Xuất dữ liệu qua USB, DVD'-RW, DICOM.
IV. Yêu cầu khác
· Có ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối của nhà sản xuất.
· Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· Thiết bị được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
· Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng.
· Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng
· Nhà cung cấp cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.
- Có báo giá phụ tùng thay thế, Có báo giá bảo trì, bảo dưỡng
	Máy
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	Máy chiếu biểu đồ thử thị lực
	I. Yêu cầu chung
· Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%.
· Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.
· Môi trường làm việc:
· Nhiệt độ tối đa đến ≥ 35 oC.
· Độ ẩm tối đa đến ≥ 80%.
II. Yêu cầu cấu hình 
· Máy chính: 01 chiếc. 
· Điều khiển từ xa: 01 chiếc.
· Bạt phủ bụi: 01 chiếc. 
· Dây điện: 01 chiếc.
· Pin: 01 bộ. 
· Giá treo tường: 01 chiếc.
III. Yêu cầu kỹ thuật
· Hệ thống bảng thông minh với độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080; ≥16,7 triệu màu 250cd/m2. 
· Khoảng test rộng: 0,05 – 2.0.
· Khoảng cách điều chỉnh từ ≤1m – ≥ 6.0m. 
· Có thể giao tiếp với phoroptor qua cổng RS-232 hoặc bluetooth.
· Cung cấp chương trình A hoặc B lên tới ≥ 40 bước.
· Điều chỉnh lọc R/G: mở rộng phạm vi điều chỉnh R/G lên đến ≥ 95 bước cho phép người đo tối ưu màn hình phù hợp kiểm tra thị lực 2 mắt.
· Có thể cài chạy hình video full HD.
· Có thể tuỳ chỉnh cài đặt hình ảnh và slide theo ý muốn (lên tới ≥ 36 slide).
· Các bài kiểm tra loạn thị đa dạng: nhiều kiểu biểu đồ (≥ 6 kiểu).
· Bổ sung các biểu đồ loạn thị hình quạt và hình khối giúp cho các bài kiểm tra loạn thị có độ chính xác cao hơn.
· Chế độ đảo ngược cho bệnh nhân phẫu thuật Lasik và đục thủy tinh thể.
· Biểu đồ kiểm tra ETDRS đa dạng: bổ sung các bảng chữ cái và các chữ số kiểu mới nên.
· Lưới kiểm tra Amsler cho thoái hóa hoàng điểm.
· Kiểm tra Maddox nâng cao: Có gắn đèn mục tiêu cho bài kiểm tra Maddox với ≥ 9 mức độ sáng.
· Nhiều bảng kiểm tra sắc giác.
· Khoảng cách thử: ≤ 1,2 ~ ≥ 5,9m (mức tăng giảm giá trị 0,1m). 
· Có các loại bảng thử sau: Vòng Landolt, Số, Chữ cái, Snellen, Hình, tách dòng (ngang, dọc, kí tự đơn), bảng thử mù màu, bảng Amsler.
· Số bảng chương trình: ≥ 39 bảng. 
· Cổng kết nối: RS-232, USB. 
· Cổng giao tiếp: Có dây qua cổng RS-232 hoặc không dây qua bluetooth.
· Loại màn hình: LCD ≥ 23” Full HD (1.920 x 1.080).
· Hệ điều hành Android ver ≥ 4.4.1.
· Lưu trữ dữ liệu bằng: Thẻ nhớ Micro SD (≥8G). 
· Công suất loa: ≥ 1,5W.
· Định dạng video: AVI, MPEG, MP4, MKV. 
· Nguồn điện: AC220 - 240V, 50/60Hz. 
· Công suất tiêu thụ: ≤ 55VA.
IV. Yêu cầu khác
· Có cam kết cung cấp:
· Chứng nhận xuất xứ (CO) và có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại (bản gốc hoặc bản sao chứng thực);
· Chứng nhận chất lượng (CQ) do Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu cấp (bản gốc hoặc bản sao chứng thực;
· Bản sao xoá giá Invoice, Packing list, tờ khai hải quan, có xác nhận của nhà cung cấp.
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	Máy điều trị bằng sóng xung hội tụ
	I. Yêu cầu chung
· Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%.
· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.
· Nguổn điện cung cấp: 220 Vac, 50/60 Hz (± 10%.)
· Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C.
· Độ ẩm tối đa: ≥ 70%.
II. Yêu cầu cấu hình 
· Máy chính: 01 cái.
· Đầu phát xung kích kèm màn hình điều khiển tích hợp theo đầu phát và phụ kiện: 01 cái.
· Thanh giữ dụng cụ phát: 01 cái.
· Chai gel 250ml: 01 cái.
· Màn hình cảm ứng 10 inch có ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 cái.
· Rắc kết nối màn hình và máy: 01 cái.
· Bộ nguồn cho màn hình: 01 bộ.
· Dụng cụ dẫn lưu nước: 01 cái.
· Giá đỡ màn hình: 01 cái.
· Xe đẩy: 01 cái.
· Dây nguồn: 01 cái.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ.
III. Yêu cầu kỹ thuật
· Điểm nổi bật:
· Điều trị hiệu quả và không bị mỏi tay khi thực hiện trên bệnh nhân.
· Tất cả mọi thành phần điều khiển được tích hợp trên dụng cụ phát cầm tay.
· Giảm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa nhờ việc thay thế lõi kích từ.
· Độ sâu vùng tiêu điểm: 0 – ≥ 65 mm.
· Hiệu quả chữa bệnh: độ sâu xâm nhập lên tới ≥ 125mm. 
· Màn hình cảm ứng chạm:
· Phần mềm cung cấp hệ thống quản lí dữ liệu bệnh nhân.
· Phần mềm cho phép người dùng truy cập vào các cấu trúc giải phẫu sâu bên trong cơ thể người.
· Màn hình cảm ứng chạm ≥ 10 inches.
· Hệ thống quản lí dữ liệu bệnh nhân bao gồm cả lịch sử điều trị.
· Các thông số điều trị được hỗ trợ bởi video và hình ảnh hướng dẫn Atlas giải phẫu học điện tử.
· Thông số máy:
· Sóng xung kích hội tụ:
· Phạm vi năng lượng chuẩn: ≤ 0,01 – ≥ 0,55 mJ/mm2.
· Phạm vi năng lượng mở rộng (tuỳ chọn): ≤ 0,03 – ≥ 1,24 mJ/mm2.
IV. Yêu cầu khác
· Có ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối của nhà sản xuất.
· Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· Thiết bị được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
· Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng.
· Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng
· Nhà cung cấp cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.
- Có báo giá phụ tùng thay thế, Có báo giá bảo trì, bảo dưỡng
	Máy
	1

	5
	Máy xét nghiệm tích hợp sinh hoá – miễn dịch tự động
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%.
· Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương.
· Điện nguồn sử dụng: 200–240 VAC, 50/60 Hz.
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ: tối đa ≥ 30oC.
· Độ ẩm: tối đa ≥ 80%.
II. Yêu cầu cấu hình 
· Máy chính: 01 máy.
· Máy in: 01 máy.
· Bộ lọc nước RO 40L/ giờ: 01 bộ.
· Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ.
· UPS 6KVA online: 01 bộ.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ.
III. Yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu chung
· Mô tả hệ thống: Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch hóa phát quang truy cập ngẫu nhiên.
· Công suất: ≥ 1.120 xét nghiệm/giờ. Trong đó, công suất xét nghiệm sinh hóa ≥ 600 xét nghiệm/giờ & điện giải ≥ 400 xét nghiệm/giờ, miễn dịch ≥ 120 xét nghiệm/giờ. 
· Thời gian tự chủ hoạt động: ≥ 2 giờ.
· Thời gian ra kết quả xét nghiệm sinh hóa và miền dịch: 1 - 54 phút phụ thuộc vào xét nghiệm.
· Phần mềm điều khiển tích hợp sinh hóa – miễn dịch: có.
· Quản lý mẫu bệnh phẩm.
· Quản lý mẫu bệnh phẩm bằng mã vạch: Có.
· Loại mẫu bệnh phẩm có thể xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy, máu toàn phần.
· Khả năng kiểm tra định tính cho tình trạng mẫu tán huyết, mẫu đục và mẫu vàng.
· Tự động đo lại (Auto repeat) từ mẫu bệnh phẩm ban đầu.
· Tự động pha loãng (Auto dilution).
· Tự động chạy lại xét nghiệm: Có.
· Kiểu mã vạch: interleaved 2 of 5, code 128, code 39, Codabar.
· Kim hút mẫu: có cảm biến mức dịch (Liquid Level Sensing), phát hiệu thiếu mẫu (Short Sample Detection) và phát hiện có khối đông trong mẫu (Clot Detection).
· Thể tích mẫu bệnh phẩm cho 1 xét nghiệm: ≤ 100 μL).
· Chống nhiễm chéo bệnh phẩm: Rửa tự động.
· Khu vực phản ứng:
· Số lượng cuvette nạp: < 12.000. 
· Phản ứng: Ủ khí, nhiệt độ 37°C hoặc tương đương.
· Quang lộ: ≥ 0,5 cm ±0,0125 cm.
· Thể tích phản ứng trung bình: ≤ 350 – ≥ 500 μL.
· Quang kế: ≥ 11 bước sóng.
· Nguồn sáng: Bóng Tungsten Halogen 6,5A (6,8v) hoặc tương đương.
· Phương pháp đo: có khả năng đo 6 phương pháp đo: Endpoint, rate, mμLtipoint, homogeneous immunoassay, turbidimetric, Potentiometry (ISE).
· Quản lý thuốc thử:
· Số vị trí đặt thuốc thử trên khay: ≥ 44 vị trí.
· Bảo quản lạnh ở nhiệt độ: 2–8°C.
· Khả năng quản lý thuốc thử: bằng mã vạch, theo dõi hiệu chuẩn và kiểm chuẩn; theo dõi số xét  nghiệm còn, số lô, độ ổn định và hạn sử dụng của thuốc thử.
· Độ ổn định thuốc thử sau khi lắp trên máy: tới ≥ 42 ngày.
· Hệ thống thuốc thử mở: 10 kênh do người sử dụng tự cài đặt.
· Hệ thống phân phối thuốc thử: 2 kim hút với cảm biến mức dịch.
· Đo điện giải:
· Thông số đo: Na, K, Cl.
· Thể tích mẫu: ≤ 40 μL cho 3 xét nghiệm.
· Thời gian ra kết quả: Na, K, Cl: ≤ 1,5 phút.
· Calibration/QC.
· Khoảng thời gian hiệu lực đường hiệu chuẩn: tới 90 ngày, theo dõi bởi phần mềm.
· Tự động hiệu chuẩn: Theo khoảng thời gian cụ thể của từng xét nghiệm hoặc với lô thuốc thử mới.
· Tự động kiểm chuẩn: Theo cài đặt người dùng.
· Quản lý dữ liệu.
· Máy tính cấu hình tối thiểu: ≥ 1GB RAM, màn hình cảm ứng ≥ 17 inches.
· Kiểm tra hệ thống tự động: Theo cài đặt người dùng.
IV. Yêu cầu khác
· Có ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối của nhà sản xuất.
· Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· Thiết bị được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
· Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng.
· Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng
· Nhà cung cấp cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 05 năm.
· Có báo giá phụ tùng thay thế.
· Có báo giá bảo trì, bảo dưỡng.
	Bộ
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	6
	Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm
	· Bộ điều khiển trung tâm hệ thống.
· Máy thổi khí trung tâm kèm phụ kiện kết nối hệ thống.
· Trạm nhận, chuyển mẫu. (bao gồm phụ kiện trạm: rổ, giá đỡ, đèn báo tín hiệu đến).
· Bộ công tắc quang.
· Hộp chuyển.
· Thi công hoàn thiện hệ thống.
	Hệ thống
	1


Ghi chú:
Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị y tế nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt  hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.
“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng, công nghệ sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.
1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
Kiểm tra sự nguyên vẹn, niêm phong của hàng hóa, tính hợp lệ của chứng từ, hoá đơn kèm theo. Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V của E-HSMT.
Cách thức: Trước khi giao hàng, Bên bán phải thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hoá trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. Khi hàng hóa được chuyển đến, Bên bán thông báo cho Bên mua cùng kiểm tra, đối chiếu hàng hoá sau khi nhận hàng. Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt, sử dụng, trường hợp hàng hoá không phù hợp hay không đáp ứng đúng yêu cầu thì bên mua sẽ thông báo cho bên bán, bên bán phải có nghĩa vụ xem xét, hướng dẫn và giải quyết đến khi nào bên mua có thể sử dụng được sản phẩm đã mua hay bên bán sẽ thay thế sản phẩm khác cho phù hợp với nhu cầu trên cơ sở hai bên cùng 
tiến hành thương thảo.
[bookmark: _Toc169257843]Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
(Gói thầu:.......................................... )
Tên Nhà thầu:.............................................................

	STT
	Tên nhà thầu
	Tên nhà thầu liên danh
(nếu có)
	Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia
	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động
	Năm thành lập công ty
	Số đăng ký kinh doanh
	Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT
	Mã số thuế
	Tài khoản ngân hàng
	Tại Ngân hàng
	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu
	Họ và tên người đại diện hợp pháp
	Chức vụ
	Số điện thoại
/fax
	Email-công ty
	Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu
	Email liên hệ quá trình đấu thầu
	Số điện thoại đặt hàng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 
	17
	18
	19

	...
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Ghi chú: 
- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.	



[bookmark: _Toc142511094][bookmark: _Toc167976010][bookmark: _Toc169257844]
Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)
BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN
Tên nhà thầu:                  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự:
	STT
	Tên và số ký hiệu hợp đồng
	Số Quyết định trúng thầu
	Ngày ký hợp đồng
	Ngày hoàn thành
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư
	Mã HS của hàng hóa theo hợp đồng
	Tên hàng hóa cung cấp theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng
	STT của hàng hóa theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng
	Giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Ghi chú: 
- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu cần điền thông tin chung theo Hợp đồng;
- Cột (7), (8), (9), (10): Nhà thầu cần điền thông tin mỗi hàng hóa cung cấp mã HS vào mỗi hàng tương ứng theo các Hợp đồng;
- Cột (11): Nhà thầu cần điền giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng (Giá trị thực hiện trong biên bản nghiệm thu hoặc giá trị trong biên bản thanh lý hợp đồng, kèm theo phụ lục danh mục hàng hóa chi tiết).
[bookmark: _Toc167976062][bookmark: _Toc169257912]Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm)
BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 
Tên Nhà thầu: .............................................................
1. Thông tin chung về kỹ thuật: 
	STT
	Nội dung
	Thông tin chi tiết

	1
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu kê khai tại đây

	2
	Tên thương mại
	Nhà thầu kê khai tại đây

	3
	Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D)
	Nhà thầu kê khai tại đây (1)

	4
	Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT
	Nhà thầu kê khai tại đây (2)

	5
	Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế
	Nhà thầu kê khai tại đây (3)

	6
	Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương
	Nhà thầu kê khai tại đây (4)

	7
	Model hoặc mã hàng hóa
	Nhà thầu kê khai tại đây (5)

	8
	Hãng - Nước chủ sở hữu
	Nhà thầu kê khai tại đây (6)

	9
	Hãng - Nước sản xuất
	Nhà thầu kê khai tại đây (7)

	10
	Xuất xứ
	Nhà thầu kê khai tại đây

	11
	Đơn vị tính
	Nhà thầu kê khai tại đây

	12
	Số lượng dự thầu
	Nhà thầu kê khai tại đây


Ghi chú:  
- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT
- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://imda.moh.gov.vn/cong-khai-phan-loai-ttbyt theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0
- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0
- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu. 
 (6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).
- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .
2. Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết 
	
STT

	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT
	Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT
( số trang…)

	1
	2
	3
	4

	2
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Tên thương mại: ….
Model: ….
Hãng - nước chủ sở hữu: …..
Hãng – nước sản xuất: ….
	Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). 

	3
	1. Yêu cầu chung 
…..
2. Yêu cầu cấu hình
…..
3. Yêu cầu kỹ thuật
…..
	1. Đáp ứng yêu cầu chung
…..
2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình
….
3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
……

	

	….
	
	
	


……., ngày   tháng   năm 2025    
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21C này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung)


Mẫu số 21D (File Scan đính kèm)
BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................
Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………
[bookmark: _Hlk200879746]Nhà thầu tham dự Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2025 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT: 
Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.
Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Nhà thầu cam kết Mẫu 10B: Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo E-HSMT được kê khai theo đúng năng lực hàng hóa dự thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.
Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.
II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:
Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).
III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có một trong các vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây: 
- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
IV. Về cung ứng hàng hoá: 
1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 
2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.
3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau hoặc theo Quy định tại Chương V, chưa sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.
5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 90 ngày.
6. Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; QĐ phê duyệt KQLCNT, ĐVT, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Bệnh viện hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).
7. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of landing), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu. 
8. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng đối với thiết bị yêu cầu bảo hành và theo quy định tại Mục 1.2.2 Chương V; Bảo trì ≤ 6 tháng/1 lần trong thời gian bảo hành hoặc theo quy định của nhà sản xuất; Thời gian có mặt để xử lý các sự cố hỏng hóc, sai sót trong vòng 24-48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng.
9. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
10. Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
11. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng. 
12. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.
13. Nhà thầu cam kết bảo hành tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi Chủ đấu tư yêu cầu (trừ trường hợp thiết bị y tế  sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế  hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành).
14. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.
Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.
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